UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP
	Học phần: TOÁN
	Lớp:  15TC- BTVH - Ngày thi:     /    / 2017
		      Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số : 01	( Thí sinh không được sử dụng tài liệu)


Câu 1: (2,0 điểm)
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số sau:

Câu 2: (2,0 điểm)
 Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:  
.
Câu 3: (2,0 điểm)
Tính:                
Câu 4: (4,0 điểm) 
Trong không gian Oxyz, cho 3 điểm:
 A(-1;1;2); B(3;2;0); C(3;-2;-2); D(0;2;1)  
a) Viết phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm A, B, C.
b) Chứng minh ABCD tạo thành một tứ diện.
c) Viết phương trình mặt cầu đi qua 4 điểm A, B, C, D.
-Hết-

  TRƯỞNG KHOA                  TỔ TRƯỞNG                  GIÁO VIÊN RA ĐỀ


             
                                                                      
Trần Kim Thu Liễu               Phạm Thị Thu Nga                    Phạm Thị Thu Nga


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP
	Học phần: TOÁN 
	Lớp:  15TC- BTVH - Ngày thi:     /    / 2017
		      Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số : 02	( Thí sinh không được sử dụng tài liệu)


Câu 1: (2,0 điểm)
 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số sau:

Câu 2: (2,0 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:  
.
Câu 3: (2,0 điểm)
Tính:             
Câu 4: (4,0 điểm)
Trong không gian Oxyz, cho 3 điểm:
 A(2;0;-1); B(6;-2;3); C(4;1;0); D(0;1;6)  
a) Viết phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm A, B, C.
b) Chứng minh ABCD tạo thành một tứ diện.
c) Viết phương trình mặt cầu đi qua 4 điểm A, B, C, D.
-Hết-

  TRƯỞNG KHOA                  TỔ TRƯỞNG                  GIÁO VIÊN RA ĐỀ


             
                                                                      
Trần Kim Thu Liễu               Phạm Thị Thu Nga                    Phạm Thị Thu Nga


                    
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP
	Học phần: TOÁN 
	Lớp:  16TC-BDVH - Ngày thi:     /    / 2017
		      Thời gian thi: 90 phút 
Đề số : 01

	Nội dung
	Thang điểm

	Câu 1 (2,0 điểm)
	

	

	

	. TXĐ: D=R

.

 



	0,25


0,25

	. Bảng biến thiên (đúng)
	0,50

	  . Hàm số đồng biến trên (-∞; 1) và (3; +∞)
    Hàm số nghịch biến trên (1; 3)
    Hàm số đạt cực đại tại x = 1; y = 1
    Hàm số đạt cực đại tại x = 3; y = -3
	0,25

0,25

	. Vẽ đúng hình (đi qua (0; -3); (2; -1); (4; 1))        
 
	0,5

	Câu 2 (2,0 điểm)
.





	



0,25

0,25

0,25
0,25

	

	0,50
0,50

	  
	0,5

	 
	0,5

	  
	0,5

	Câu 3 (2,0 điểm) 

	

	Đặt : 

                 
Đổi cận:  khi  x=0 thì t=1
                khi  x=1 thì t=0
	
0,25

0,25


	

	0,50


0,50

0,50

	Câu 4 
	

	                   A(-1;1;2); B(3;2;0); C(3;-2;-2); D(0;2;1)  
	

	a) (2,0 điểm) Viết phương trình mp (ABC)  (
	

	
    
	0,25
0,25

	

	0,50

	

	0,25

	

	0,25
0,25
0,25

	b) (1,0 điểm)
	

	Thay D(0;2;1) vào vế trái mp(ABC), ta được:
0+8-8+7=7 ≠ 0
Nên D không thuộc mp(ABC)
Vậy ABCD tạo thành 1 tứ diện
	0,25
0,25
0,25
0,25

	c) (1,0 điểm)
	

	

	0,25

0,25





0,25





0,25




                   TỔ TRƯỞNG                                        GIÁO VIÊN RA ĐỀ


             
                                                                      
               Phạm Thị Thu Nga                                     Phạm Thị Thu Nga    


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP
	Học phần: TOÁN 
	Lớp:  16TC-BDVH - Ngày thi:     /    / 2017
		      Thời gian thi: 90 phút 
Đề số : 02

	Nội dung
	Thang điểm

	Câu 1 (2,0 điểm)
	

	
	

	. TXĐ: D=R

.

 



	0,25


0,25

	. Bảng biến thiên (đúng)
	0,50

	  . Hàm số đồng biến trên (-∞; -1) và (1; +∞)
    Hàm số nghịch biến trên (-1; 1)
    Hàm số đạt cực đại tại x = -1; y = 0
    Hàm số đạt cực đại tại x = 1; y = -4
	0,25

0,25

	. Vẽ đúng hình (đi qua (0; -2); (-2; -4); (2; 0))        
 
	0,5

	Câu 2 (2,0 điểm)
.





	



0,25

0,25

0,25
0,25

	

	0,50
0,50

	  
	0,5

	 
	0,5

	  
	0,5

	Câu 3 (2,0 điểm) 

	

	Đặt : 

                 
Đổi cận:  khi  x=2 thì t=-1
                khi  x=1 thì t=0
	
0,25

0,25


	

	0,50


0,50

0,50

	Câu 4 
	

	                   A(2;0;-1); B(6;-2;3); C(4;1;0); D(0;1;6)  
	

	a) (2,0 điểm) Viết phương trình mp (ABC)  (
	

	
    
	0,25
0,25

	

	0,50

	

	0,25

	

	0,25
0,25
0,25

	b) (1,0 điểm)
	

	Thay D(0;1;6) vào vế trái mp(ABC), ta được:
0+2+24+10=36 ≠ 0
Nên D không thuộc mp(ABC)
Vậy ABCD tạo thành 1 tứ diện
	0,25
0,25
0,25
0,25

	c) (1,0 điểm)
	

	

	0,25


0,25





0,25
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0,25




                   TỔ TRƯỞNG                                        GIÁO VIÊN RA ĐỀ


             
                                                                      
               Phạm Thị Thu Nga                                     Phạm Thị Thu Nga                                                                        
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